
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú

1 161A140306 Đồng Thuỳ Hương 23/03/1998 0344142231 dong.huong11910@gmail.com 

2 171A030246 Nguyễn Tưởng Đăng Khoa 10/11/1999 0346101199 ntdk99@gmail.com

3 181A140421 Nguyễn Phương Thảo Vi 16/8/2000 0773640013 sebong136@gmail.com

4 181A140499 Trịnh Thị Hằng 06/10/2000 0868369590 tthuhang0111@gmail.com

5 201A140032 Bùi Thị Cẩm Bình 28/08/2000 0973488318 buithicambinh28082000@gmail.com

6 201A140035 Dương Huy Tú 27/08/2000 0965554600 huytu27082000@gmail.com

7 201A140041 Trương Thị Ngọc Trang 13/01/2002 0939891374 trangtruong4502@gmail.com

8 201A140056 Nguyễn Thị Giang 02/02/2002 0346361935 patootiee0312@gmail.com

9 201A140086 Trương Gia Kiệt 03/12/2002 0935707211 kiettruonggia62@gmail.com

10 201A140145 Nguyễn Phương Quỳnh Như 02/09/2002 0378330522 nhunguyen0522@gmail.com

11 201A140181 Diệc Nghiệp Hùng 04/01/2002 0785274958 hungfloy@gmail.com

12 201A140233 Nguyễn Ngọc Thuận 10/04/2002 0704688652 Thuannguyen10042002@gmail.com

13 201A140260 Lê Thị Huỳnh Giao 31/03/2002 0327223204 Legiao200001@gmail.com

14 201A140297 Trần Công Vinh 26/6/2002 0778223890 vinhtran2625@gmail.com

15 201A160123 Nguyễn Văn Tuấn Anh 7/10/2002 0337947934 deptraidaituong@gmail.com

16 211A140001 Võ Nguyễn Xuân Quỳnh 03/08/1994 0909339909 irisvo3894@gmail.com

17 211A140014 Phạm Trần Gia Thư 04/09/2003 0373436741 phamtrangiathu@gmail.com

18 211A140226 Trần Thị Hoài Phương 19/03/2003 0367339093 tranthihoaiphuong0968@gmail.com

19 211A140240 Trịnh Thanh Thảo 0373536619 thanhthaopy789@gmail.com

(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)

Địa điểm học: phần mềm Microsoft Teams

Thời gian học: Tối 2-4-6 từ 23/12 - 23/02/2025 Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy
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